
Thứ Tiết Lớp Phòng GV trợ giảng

1 10D1 318 Phương Anh

1 10D1 408 Minh Huệ

2 10D1 318 Phương Anh

2 10D1 408 Minh Huệ

2 7A2 312

2 7A2 217

2 8A5 303 Hà Phương

2 8A5 602 Thanh Thúy

3 8A5 303 Hà Phương

3 8A5 602 Thanh Thúy

3 10D2 314 Phương Anh

3 10D2 408 Minh Huệ

4 10D2 314 Phương Anh

4 10D2 408 Minh Huệ

4 7A1 311

4 7A1 217

4 9A4 417 Hà Phương

4 9A4 602 Thanh Thúy

5 9A4 417 Hà Phương

5 9A4 602 Thanh Thúy

5 8A1 218

5 8A1 217
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Thứ Tiết Lớp Phòng GV trợ giảng

1 7A5 411

1 7A5 408

2 7A5 411

2 7A5 408

1 8A3 301 Phương Anh

1 8A3 217 Kiều Thắng

2 8A3 301 Phương Anh

2 8A3 217 Kiều Thắng

1 10D3 316 Minh Huệ

1 10D3 602 Thanh Thúy

2 10D3 316 Minh Huệ

2 10D3 602 Thanh Thúy

3 6A5 403 Nguyễn Tâm

3 6A5 408 Hà Phương

4 6A5 403 Nguyễn Tâm

4 6A5 408 Hà Phương

4 8A7 306

4 8A7 217

5 8A6 304

5 8A6 217
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Thứ Tiết Lớp Phòng GV trợ giảng

1 10A2 405 Phạm Hương

1 10A2 408 Hương Thảo

2 10A2 405 Phạm Hương

2 10A2 408 Hương Thảo

1 10A3 210 Minh Huệ

1 10A3 217 Hà Phương

2 10A3 210 Minh Huệ

2 10A3 217 Hà Phương

2 7A6 410 Thúy Loan

2 7A6 602 Phùng Hiền

3 7A6 410 Thúy Loan

3 7A6 602 Phùng Hiền

3 10A1 317 Phạm Thành

3 10A1 217 Hương Thảo

4 10A1 317 Phạm Thành

4 10A1 217 Hương Thảo

3 10A4 318 Quỳnh Trang

3 10A4 408 Ngọc Minh

4 10A4 318 Quỳnh Trang

4 10A4 408 Ngọc Minh

4 7A5 411 Vũ Huyền

4 7A5 602 Thúy Linh

5 7A5 411 Vũ Huyền

5 7A5 602 Thúy Linh
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Thứ Tiết Lớp Phòng GV trợ giảng

1 6A2 309 Hương Thảo
1 6A2 408 Thanh Thúy
2 6A2 309 Hương Thảo
2 6A2 408 Thanh Thúy
1 8A4 302 Kim Dung
1 8A4 217 Nguyễn Tâm
2 8A4 302 Kim Dung
2 8A4 217 Nguyễn Tâm
3 6A4 402 Hương Thảo
3 6A4 408 Vũ Huyền
4 6A4 402 Hương Thảo
4 6A4 408 Vũ Huyền
3 7A3 313
3 7A3 217
4 6A6 404
4 6A6 602
5 6A3 310
5 6A3 408
5 8A2 219
5 8A2 217
1 10D5 106 Nguyễn Tâm
1 10D5 217 Thúy Linh
2 10D5 106 Nguyễn Tâm
2 10D5 217 Thúy Linh
1 7A4 407 Vũ Huyền
1 7A4 408 Ngọc Minh
2 7A4 407 Vũ Huyền
2 7A4 408 Ngọc Minh
2 9A5 503 Phạm Thành
2 9A5 602 Quỳnh Trang
3 9A5 503 Phạm Thành
3 9A5 602 Quỳnh Trang
3 9A6 504 Thanh Thúy
3 9A6 408 Phạm Hương
4 9A6 504 Thanh Thúy
4 9A6 408 Phạm Hương
3 10D4 105 Minh Huệ
3 10D4 217 Thúy Linh
4 10D4 105 Minh Huệ
4 10D4 217 Thúy Linh
5 6A1 308
5 6A1 408
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